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NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  G Ĩ  VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈ          

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Tòng Thị Hiền 

Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Lèo Thị Chan. 

2. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh 

-  hư ký phiên tòa: Ôn  Lê An  Cươn  là T ư ký Tòa án n ân dân tỉnh 

Sơn La. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh  ơn  a tham gia phiên tòa: 

Ông Cầm Văn C iến – Kiểm sát viên. 

Ngày 15 t án  9 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉn  Sơn La, xét xử 

sơ t ẩm vụ án hình sự thụ lý số: 154/2017/HSST ngày 31 tháng 8 năm 2017 đối 

với bị cáo: 

Sùng Seo D, tên gọi khác: Sùng Seo B. Sin  năm: 1989. Nơi ĐKHKTT: 

Thôn L, xã D, huyện M, tỉnh Lào Cai. Nghề nghiệp: trồng trọt; Trìn  độ văn 

hóa: 11/12. Dân tộc: Mông. Quốc tịch: Việt Nam. Tôn giáo: Không. Đảng phái, 

đoàn t ể: không. Con ông: Sùng Chính Q và bà: Ma Seo D1, có vợ là Ngải Thị 

C và 02 con (con lớn sin  năm 2008, con nhỏ sin  năm 2012). Tiền án, tiền sự: 

Không. Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 30/3/2017 đến nay, có mặt tại phiên tòa. 

* N ười bị hại: Và Thị D. Sin  năm: 1993. Nơi ĐKNKTT: Bản P, xã C, 

huyện T, tỉn  Sơn La. Có mặt. 

* N ười có quyền lợi, n  ĩa vụ liên quan: Ông Và Sái V (tên gọi khác: S). 

Sin  năm 1964. Nơi ĐKNKTT: Bản P, xã C, huyện T, tỉn  Sơn La. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  Bị cáo Sùn  Seo D (B) bị Viện kiểm sát n ân dân tỉn  Sơn La truy tố về 

 àn  vi p ạm tội n ư sau: 

Cuối năm 2014, Sùn  Seo D đi làm t uê ở  uyện Hà K ẩu, Trun  Quốc 

đã  ặp và quen Và T ị H. Qua nói c uyện và  iới t iệu, D biết H là n ười ở Sơn 

La nên H có xin số điện t oại của D để liên lạc, do H k ôn  biết c ữ nên D đã 

  i số điện t oại của D vào tờ  iấy đưa c o H. 

Đầu t án  5/2016, k i D đan  ở n à t ì n ận được điện t oại của H n ờ 
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đi đón H ở xã P a Lon ,  uyện M, tỉn  Lào Cai vì H bị n ười k ác bán san  

Trun  Quốc nay trốn về được, D n ất trí. K oản  15  iờ cùn  n ày, D đi xe 

máy đến đón H ở xã P,  uyện M, k i đến nơi t ấy H và con  ái là Vả T ị C  

k oản  06 tuổi đi cùn . D sử dụn  xe máy đưa  ai mẹ con H về n à D, k i đến 

xã Tả N ải C ồ, M, Lào Cai, D nảy sin  ý địn  đưa H san  Trun  Quốc bán lấy 

tiền để sử dụn  nên đã  ọi điện cho Vàng Seo C (c ú  ọ của D) ở bên Trun  

Quốc và nói muốn bán 01 n ười p ụ nữ san  Trun  Quốc để làm vợ c o n ười 

k ác,  iá bán là 6000 NDT, Củi đồn  ý. Sau k i  ọi điện c o Củi xon , D nói 

với H là đưa  ai mẹ con H san  n à n ười bạn ở Trun  Quốc c ơi, sau đó D đi 

xe máy đưa  ai mẹ con H t eo đườn  tiểu n ạc  t uộc xã Tả N ải C ồ, M, Lào 

Cai, vượt biên  iới Việt Nam - Trun  Quốc đến n à Vàn  Seo Củi. K oản  18  

cùng ngày thì đến n à C, k i  ặp n au, C cho D biết đan  c ờ n ười đến xem 

mặt, để mua H. N ày  ôm sau, có 01 n ười đàn ôn  tên là V và 01 n ười p ụ 

nữ tên Vàn  T ị Tr, trú tại Hà K ẩu – Trun  Quốc đến xem mặt để mua H. D 

trao đổi  iá cả mua bán H với V là 6000 NDT, T ỉn  Vui nói “c ỉ mua H với 

mục đíc  làm vợ và c ỉ mua mẹ c ứ k ôn  trả tiền mua con mà con đi t eo mẹ” 

nên c ỉ trả c o D 2000 NDT, D đồn  ý. Sau k i n ận tiền của T ỉn  Vui, Vàn  

T ị Trà xin D 600 NDT để đi đườn , D đồn  ý. Đêm  ôm đó, D n ủ lại n à 

T ỉn  Vui, sán   ôm sau D về Việt Nam và lấy 1400 NDT đổi được 4.200.000đ 

và đã c i tiêu cá n ân  ết số tiền trên. Còn  ai mẹ con H được T ỉn  Vui đưa về 

n à và sin  sốn  tại n à V bên Trun  Quốc. Sau k i về Việt Nam, D  ọi điện 

t oại c o H biết tin H tron  quá trìn  sin  sốn  với T ỉn  Vui bị đán  đập, p ân 

biệt và H muốn trở về Việt Nam nên D đã liên lạc với bố mẹ H. Đến t án  

3/2017, D đưa Và Sái S (bố của H), Và C ờ V2 (c ú của H), Và A V3 (anh trai 

của H) san  bên Trun  Quốc đón  ai mẹ con H về Việt Nam.  

N oài ra, Và T ị H còn k ai k oản  t án  5/2015 bị Giàn  A Ch, sinh 

năm 1989, trú tại; Bản S, xã LC,  uyện M, Yên Bái lừa bán san  Trun  Quốc 

c o n ười đàn ôn  tên là Kỳ n ưn  sau đó H cùn  con  ái đã bỏ trốn về Việt 

Nam. Cơ quan điều tra đã tiến  àn  xác min , xác địn  được Giàn  A C iu  iện 

nay C iu đan  c ấp  àn  án tại Trại  iam Y - Tổn  cục VIII về tội Mua bán 

n ười. Cơ quan điều tra đã tiến  àn  xác min , lấy lời k ai của Giàn  A C , cho 

H đối c ất với C iu n ưn  Giàn  A C  k ôn  t ừa n ận bán H c o n ười đàn 

ông tên Kỳ ở Trun  Quốc. N oài lời k ai của H, k ôn  có căn cứ k ác c ứn  

minh hành vi p ạm tội của Giàn  A C . 

Đối với đối tượn  tên K, V, Vàng Seo C, Vàn  T ị Tr  iện đan  ở Trun  

Quốc và k ôn  rõ  ọ tên, địa c ỉ cụ t ể nên cơ quan điều tra k ôn  có căn cứ 

điều tra, xác min  làm rõ. 

Do có hàn  vi trên, tại cáo trạn  số 769/VKS-P1 ngày 29/8/2017 của Viện 

kiểm sát n ân dân tỉn  Sơn La đã truy tố bị cáo Sùng Seo D về tội Mua bán 

n ười, t eo điểm đ k oản 2 Điều 119 Bộ luật Hìn  sự. 

Tại p iên tòa, đại diện Viện kiểm sát  iữ n uyên quan điểm truy tố và đề 

n  ị:  

Áp dụn  điểm đ k oản 2 Điều 119; điểm p k oản 1 Điều 46 Bộ luật Hìn  
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sự: xử p ạt bị cáo Sùng Seo D 05 đến 06 năm tù 

Về trác  n iệm dân sự: Buộc bị cáo p ải bồi t ườn  tiền tổn t ất về danh 

dự, n ân p ẩm và tiền côn  truy tìm cho n ười bị  ại t eo quy địn  của p áp 

luật. 

K ôn  áp dụn   ìn  p ạt bổ sun  và vật c ứn   iải quyết t eo quy địn  

của p áp luật. 

Bị cáo Sùn  Seo D n ận tội và xin  iảm n ẹ  ìn  p ạt. 

N ười bị  ại Và T ị H đề nghị Hội đồng xét xử xem buộc bị cáo Sùng 

Seo D bồi t ường tiền tổn thất tinh thần t eo quy định của pháp luật và tiền công 

truy tìm là 42.000.000đ và xử phạt bị cáo nghiêm khắc, t eo quy định của pháp 

luật. 

NHẬ  ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được 

thẩm tra, căn cứ kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn 

diện tài liệu chứng cứ ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và nhữn  n ười tham gia 

tố tụng khác, Hội đồng xét xử nhận thấy n ư sau:  

Do  ám lời, nên khoản  t án  5/2016 Sùng Seo D đã có  àn  vi đón và 

đưa Và T ị H từ M, Lào Cai san  Trun  Quốc để bán lấy số tiền 1.400 NDT 

(tươn  đươn  4.200.000 VNĐ). T án  3/2017, Và T ị H đã được  ia đìn  đón 

về Việt Nam. 

Hàn  vi của bị cáo được c ứn  min  bằn  các căn cứ sau: 

- Đơn tố cáo của an  Và A T án  (em trai Và T ị H) n ày 18/3/2017 về 

 àn  vi bán Và T ị H san  Trun  Quốc của Sùn  Seo D. 

- Biên bản n ận dạn  lập  ồi 13 10’ n ày 13/4/2017 tại Trụ sở Ủy ban 

n ân dân xã Co Tòn ,  uyện T uận C âu, tỉn  Sơn La 

- Lời k ai của n ười bị  ại Và T ị H 

- Lời k ai n ận tội của bị cáo. 

Với các căn cứ nêu trên có đủ cơ sở kết luận bị cáo Sùng Seo D đã p ạm 

tội Mua bán n ười, tội p ạm và  ìn  p ạt được quy địn  tại Điều 119 Bộ luật 

Hìn  sự. 

K un   ìn  p ạt áp dụn : Bị cáo Sùng Seo D là n ười có n ận t ức, biết 

việc mua bán n ười là vi p ạm p áp luật n ưn  vì  ám lợi D vẫn cố ý đưa 

n ười bị  ại Và T ị H san  Trun  Quốc để bán c o n ười k ác làm vợ. Hành vi 

của bị cáo vi p ạm tìn  tiết địn  k un   ìn  p ạt “Để đưa ra nước n oài”, quy 

địn  tại điểm đ  k oản 2 Điều 119 Bộ luật Hìn  sự, có mức  ìn  p ạt tù từ 05 

năm đến 20 năm.  

Hàn  vi của bị cáo là đặc biệt n  iêm trọn , đã xâm p ạm dan  dự, n ân 

p ẩm, quyền tự do của con n ười được Hiến p áp quy địn  và được p áp luật 

bảo vệ nên cần có một mức án n  iêm k ắc n ằm  iáo dục, răn đe, p òn  n ừa 
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chung. 

Tuy n iên, k i lượn   ìn  cần xem xét: bị cáo k ôn  có tiền án, tiền sự; 

tại quá trìn  điều tra và tại p iên tòa bị cáo t àn  k ẩn k ai báo nên được  ưởn  

tìn  tiết  iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự quy địn  tại điểm p k oản 1 Điều 46 Bộ 

luật Hìn  sự.  

Về  ìn  p ạt bổ sun : Xét  oàn cản  kin  tế của bị cáo k ó k ăn, k ôn  

có tài sản để đảm bảo việc t i  àn  án nên k ôn  áp dụn   ìn  p ạt bổ sun  

(phạt tiền) quy địn  tại k oản 3 Điều 119 Bộ luật Hìn  sự đối với bị cáo. 

Về trách nhiệm dân sự: tại p iên tòa, n ười bị  ại yêu cầu bị cáo p ải bồi 

t ườn  tiền tổn t ất dan  dự, n ân p ẩm t eo quy địn  của p áp luật và chi phí 

tìm kiếm là 42.000.000đ.  

Xét đề n  ị của n ười bị  ại Và T ị H là có căn cứ và đún  quy địn  của 

p áp luật nên cần c ấp n ận. 

Xét k oản tiền côn  truy tìm của n ười liên quan Và Sái Vả yêu cầu bị 

cáo bồi t ườn  tổn  số tiền là 42.000.000đ. Tuy n iên, k ôn  đưa ra được căn 

cứ c ứn  min  số lần, số n ười, t ời  ian đi tìm nên c ỉ c ấp n ận một p ần. 

Vật chứng vụ án: Đối với c iếc điện t oại di độn  t u  iữ của bị cáo, xét 

t ấy là tài sản riên  của bị cáo k ôn  liên quan đến  àn  vi p ạm tội cần tạm 

 iữ để đảm bảo t i  àn  án. 

Bị cáo p ải c ịu án p í  ìn  sự, dân sự t eo quy địn  của p áp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ  ĐỊ  : 

Tuyên bố bị cáo Sùng Seo D (Sùng Seo Bình) p ạm tội Mua bán n ười. 

1/ Áp dụn  điểm đ k oản 2 Điều 119; điểm p k oản 1 Điều 46 Bộ luật 

Hình sự: xử p ạt bị cáo Sùng Seo D (Sùng Seo Bình) 05 (Năm) năm tù. Thời 

hạn tù được tính từ ngày 30/3/2017. 

K ôn  áp dụn   ìn  p ạt bổ sun  (p ạt tiền) đối với bị cáo. 

2/ Về trác  n iệm dân sự: Áp dụn  Điều 584, 592 Bộ luật Dân sự 2015: 

Buộc bị cáo Sùng Seo D (Bình) p ải bồi t ườn  c o n ười bị  ại Và T ị 

H tiền t iệt  ại do dan  dự n ân p ẩm bị xâm p ạm là 13.000.000đ. 

Buộc bị cáo Sùn  Seo D (Bìn ) p ải trả cho ông Và Sái V (S) chi phí tìm 

kiếm n ười bị  ại là 10.000.000đ. 

3/ Vật c ứn : Áp dụn  k oản 1 Điều 41 Bộ luật Hìn  sự; điểm b k oản 2 

Điều 76 Bộ luật Tố tụn   ìn  sự: 

Tạm  iữ để đảm bảo t i  àn  án: 01 c iếc điện t oại di độn  n ãn  iệu 

JXD, mặt sau điện t oại có dòn  c ữ C ina Mobile 4GLTE, vỏ màu trắn , IMEI 

có số 866767022389529 kèm 01 t ẻ n ớ, 02 sim điện t oại đã qua sử dụn  (của 

bị cáo Sùng Seo D). 
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4/ Về án p í: Áp dụn  Điều 99 Bộ luật Tố tụn   ìn  sự và N  ị quyết 

326/2016/UBTVQH14 n ày 30/12/2016 của Ủy ban t ườn  vụ Quốc  ội 

Bị cáo p ải c ịu 200.000đ án p í  ìn  sự sơ t ẩm và 1.150.000đ án phí 

dân sự sơ t ẩm có  iá n ạc .  

Bị cáo; n ười bị  ại; n ười có quyền lợi và n  ĩa vụ liên quan có quyền 

k án  cáo tron   ạn 15 n ày kể từ n ày tuyên án sơ t ẩm (15/9/2017). 

“Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật 

thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật Thi hành án dân sự”. 

 

Nơi nhận: 

- Tòa án n ân dân Tối Cao; 

- Viện kiểm sát n ân dân tỉn  Sơn La; 

- PA92- Côn  an tỉn  Sơn La; 

- Trại tạm  iam - Côn  an tỉn  Sơn La; 

- Bị cáo, bị  ại; NLQ; 

- Sở Tư p áp tỉn  Lào Cai; 

- Phòng NVKT-THA; 

- Lưu  ồ sơ, án văn. 

 M.  ỘI ĐỒ G XÉ  XỬ      ẨM 

  ẨM P    – C Ủ  Ọ  P IÊ      

 

(đã ký) 

 

 

 òng  hị  iền 


